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BÁO CÁO  

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024 

 
 
 

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 
 

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 024.35770825; Email: cbtt@vimc.co 

- Vốn điều lệ: 12.005.880.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai nghìn 

không trăm linh năm tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng Việt Nam). 

- Mã chứng khoán: MVN 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng 

quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGĐ). 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Năm 2024, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) đã tổ chức 

thành công 02 cuộc họp: 

- Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/4/2024; 

- Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22/7/2024. 

Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

 

Stt Số NQ/QĐ  Ngày Nội dung 

1 
229/NQ -

ĐHĐCĐ 
16/4/2024 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC), 

trong đó: 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 

VIMC về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 

hoạt động năm 2024; 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát VIMC 

về Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 

TỔNG CÔNG TY  

HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 389/BC-HHVN 
 

          Hà Nội, ngày  29   tháng 7 năm 2024 
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Stt Số NQ/QĐ  Ngày Nội dung 

của VIMC, giám sát HĐQT và TGĐ VIMC năm 

2023;  

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát VIMC 

về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát 

viên và Ban Kiểm soát VIMC năm 2023, phương 

hướng hoạt động năm 2024; 

4. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo 

cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm 

toán; 

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2023 của VIMC;  

6. Thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao 

của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; 

Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của 

HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; 

7. Thông qua Đề án Cơ cấu lại VIMC giai đoạn 

2021 - 2025; 

8. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đầu tư năm 2024 của VIMC; 

9. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2024 của VIMC; 

10. Thông qua về điều chỉnh, bổ sung một số 

ngành, nghề kinh doanh của VIMC; 

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

của VIMC; 

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty của VIMC; 

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị VIMC. 

2 
380/NĐ-

ĐHĐCĐ 
22/7/2024 

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC), 

trong đó: 

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh 

doanh của VIMC; 

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của 

VIMC; 

3. Thông qua việc bổ sung danh mục đầu tư năm 

2024 của VIMC. 
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II. Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ             

(Thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT 

không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày                        

bắt đầu là TV 

HĐQT 

Ngày                  

không còn là 

TV HĐQT 

1 Lê Anh Sơn Chủ tịch HĐQT 13/8/2020  

2 Nguyễn Cảnh Tĩnh 
Thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc 
13/8/2020  

3 Nguyễn Đình Chung 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
13/8/2020  

4 Đỗ Hùng Dương 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
13/8/2020  

5 Đỗ Tiến Đức 
Thành viên HĐQT 

(không điều hành) 
13/8/2020  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Lê Anh Sơn 02 100%  

2 Nguyễn Cảnh Tĩnh 02 100%  

3 Nguyễn Đình Chung 02  100%  

4 Đỗ Hùng Dương 02  100%  

5 Đỗ Tiến Đức 02  100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành 

Bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giúp việc 

cho HĐQT thực hiện chức năng giám sát thống qua: 

- Rà soát, có ý kiến về tính hợp pháp, hợp lý đối với các tờ trình, báo cáo 

của Ban giám đốc trình HĐQT. 

- Ban Kiểm toán Nội bộ giám sát ban điều hành triển khai thực hiện 1 số 
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nội dung của trong kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024. 

- Trong quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp theo kế 

hoạch hàng năm được Hội đồng phê duyệt, Đoàn Kiểm toán Nội bộ thực hiện 

giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua các chỉ 

đạo người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp của Ban giám đốc Tổng công ty. 

- Phối hợp cùng ban kiểm soát, ban điều hành thực hiện kiểm tra giám sát 

các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hiện tại, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

5. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị 

Các nghị quyết/quyết định quan trọng do Hội đồng Quản trị VIMC ban 

hành trong 06 tháng đầu năm 2024 tại Phụ lục số 01 (đính kèm theo Báo cáo). 

III. Ban Kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Lương Đình Minh Trưởng Ban 13/8/2020 

Thạc sỹ Kế toán quốc 

tế; Cử nhân Kinh tế; 

Cử nhân Ngoại ngữ 

2 Phan Thị Nhị Hà Thành viên 13/8/2020 Cử nhân Kinh tế 

3 Phạm Cao Nhuệ Thành viên 13/8/2020 Cử nhân Kế toán 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp     

(%) 

Tỷ lệ biểu 

quyết        

(%) 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Lương Đình Minh 05 100% 100%  

2 Phan Thị Nhị Hà 05 100% 100%  

3 Phạm Cao Nhuệ 05 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban 

Điều hành và cổ đông 
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- Đối với hoạt động giám sát của BKS với HĐQT: Ngày 16/4/2024, 

VIMC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã ban 

hành Nghị quyết số 229/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 giao HĐQT, Ban Kiểm 

soát Tổng công ty triển khai thi hành. Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức 

trách về việc giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị thông qua: việc 

tham gia các cuộc họp của HĐQT; rà soát các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết 

định, các Quy chế do HĐQT ban hành; quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát 

đối với TGĐ trong việc triển khai Nghị quyết, quyết định. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được của năm 2023 theo Nghị quyết số 

11/NQ-HHVN và quyết tâm đổi mới toàn diện các hoạt động nhằm hiện thực 

hóa tầm nhìn đến năm 2030 - VIMC vươn lên vị trí số một của ngành hàng hải 

Việt Nam và ghi dấu ấn trên bản đồ hàng hải quốc tế, ngay từ đầu năm 2024 Hội 

đồng quản trị VIMC đã họp và ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HHVN ngày 

10/01/2024 về Chương trình hành động năm 2024 của HĐQT TCTHHVN với 

mục tiêu: Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Tuyên bố hành động Đại Lải và 

thực thi nguyên tắc“1 HỆ THỐNG, 2 TRUNG TÂM, 3 CHIẾN LƯỢC” nhằm 

cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động 

thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành 

của Chính phủ là “Kỷ cương trách nhiệm; Chủ động kịp thời; Tăng tốc sáng tạo; 

Hiệu quả bền vững” lấy đó làm kim chỉ nam để triển khai chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện xuyên suốt cho cả năm 2024.  HĐQT với 05 thành viên, trong đó 01 thành 

viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc và 04 thành viên chuyên trách. Hội đồng quản 

trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại 

Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty của VIMC và các quy định của pháp 

luật hiện hành; Trong 6 tháng đầu năm đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực 

hiện. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. 

Hội đồng quản trị đã  sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều 

hành dựa trên kết quả thực hiện các chỉ tiêu và tiến độ đã được đặt ra tại Nghị 

quyết số 229/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 và Nghị quyết số 10/NQ-HHVN nói 

riêng, cụ thể ở 4 mảng hoạt động: Công tác tài chính; Công tác khách hàng; Quy 

trình nội bộ và Học hỏi phát triển, định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình và 

đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ 

đông giao.  

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp 

(định kỳ Quí 1 và Quí 2), ngoài ra còn tổ chức một số buổi hội ý, làm việc với 
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BĐH/NĐDPV của TCT tại các DNTV, Hội đồng quản trị đã xử lý 150 tờ trình 

của Ban điều hành, ban hành 131 Nghị quyết, có 05 nghị quyết đang thực hiện, 

các nghị quyết chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, công tác cán bộ, đầu tư. 

- Đối với hoạt động giám sát của BKS với Ban điều hành:  Ban Kiểm soát 

giám sát BĐH thông qua việc giám sát BĐH tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, 

Nghị quyết số 10/NQ-HHVN ngày 10/01/2024 của HĐQT. Công tác giám sát 

Ban điều hành được thực hiện thường xuyên cụ thể ở các cuộc họp giao ban, 

tham gia các cuộc làm việc của Ban điều hành với các đơn vị thành viên, Ban 

điều hành đã kịp thời đưa ra các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Ban 

điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và chỉ 

đạo các bộ phận liên quan triển khai đầy đủ. Ban điều hành đã  tuân thủ sự chỉ 

đạo của Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Tổng Công ty 

và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban điều 

hành tiếp nhận triển khai 141 Nghị quyết của HĐQT (131 nghị quyết ban hành 

năm 2024 và 10 nghị quyết của năm trước chuyển sang), trong đó đã thực hiện 

hoàn thành 136 Nghị quyết và 05 nghị quyết đang xử lý; đối với 10 nghị quyết 

chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang đã hoàn thành 09 Nghị quyết còn 01 nghị 

quyết đang xử lý đó là nghị quyết số 345/NQ-HHVN ngày 24/9/2021 về 

Chương trình hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số VIMC giai đoạn 

2021-2025 tầm nhìn 2030 của HĐQT của VIMC. 

- Đối với cổ đông: VIMC đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới 

cổ đông cũng như tới đối tác, các đối tượng quan tâm được đầy đủ, kịp thời, 

đúng quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản liên 

quan. Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào từ cổ đông về hoạt động 

chung của Tổng công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Đánh giá về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản 

trị và Tổng giám đốc: Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin 

trước trong và sau khi ra Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Tổng 

giám đốc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, tại các buổi họp của Hội 

đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã được mời tham dự đóng góp ý kiến để HĐQT 

có thêm thông tin trong việc ra quyết định. Các thành viên BKS được tham dự 

đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quí và một số cuộc họp khác của 
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Ban Điều hành qua đó Ban Kiểm soát đã nắm bắt các thông tin và sát sao hơn 

trong việc giám sát hoạt động của BĐH. Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc 

tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.  

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát 

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp: 

- Kỳ họp thứ nhất tổ chức ngày 11/01/2024, nội dung cuộc họp:  

Tổng kết công tác hoạt động 2023; Thống nhất dự kiến Kế hoạch hoạt 

động của BKS năm 2024, công tác phối hợp với Kiểm toán độc lập UHY về ý 

kiến kiến kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC riêng và Hợp 

nhất năm tài chính 2023 tại VIMC và các công ty có vốn góp của VIMC; triển 

khai kế hoạch làm việc với Ban TCKT và các đơn vị phụ thuộc của VIMC về 

công tác tài chính kế toán, công tác kiểm kê tài sản tại 0h ngày 01/01/2024.  

- Kỳ họp thứ hai tổ chức ngày 07/3/2024, nội dung cuộc họp: 

+ Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua: Báo cáo về 

KQKD năm 2023 của VIMC, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và TGĐ; 

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 

2024 của Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán 

BCTC năm 2024. 

+ Thông qua báo cáo thẩm định BCTC hợp nhất và BCTC riêng của 

VIMC đã được kiểm toán năm 2023.  

  - Kỳ họp thứ ba tổ chức ngày 19/4/2024 , nội dung cuộc họp: Triển khai 

Nghị quyết số 229/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông 

VIMC thường kỳ 2024; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát 

trong việc giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại Đại hội đồng cổ đông năm 

2024 đã thông qua. Chuẩn bị các nội dung làm việc với các tổ nhóm công ty 

thành viên tại cuộc họp sơ kết Quí 1/2024 tổ chức ngày 22/4/2024 Tại Hạ Long. 

Triển khai Quyết định số 97/QĐ-HHVN ngày 17/4/2024 Kiểm tra tại Công ty 

Cổ phần VIMC Logistics. 

- Kỳ họp thứ tư tổ chức ngày 09/5/2023, nội dung cuộc họp:  

Thống nhất nội dung lên Biên bản kiểm tra tại Công ty Cổ phần VIMC 

Logistics. 

Triển khai nhiệm vụ, xây dựng nội dung kiểm tra về: Công tác tổ chức 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Đánh giá hệ thống kiểm soát 

nội bộ; Đánh giá công tác quản lý tài chính, tình hình tài chính; Việc tổ chức 

công tác kế toán, giai đoạn kiểm tra năm tài chính 2023 và Quí 1/2024 tại Công 

ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. 

- Kỳ họp thứ năm tổ chức ngày 19/6/2024, nội dung cuộc họp:  
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+ Thống nhất Biên bản làm việc tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng theo 

Quyết định số 297/QĐ-HHVN ngày 20/5/2024. 

+ Lập kế hoạch khảo sát giám sát tại Công ty Phát triển Hàng hải 

(Vimadeco). 

IV. Ban Điều hành  

Stt 
Thành viên                    

Ban Điều hành 

Chức 

vụ 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn nhiệm 

thành viên Ban Điều 

hành 

1 
Nguyễn Cảnh 

Tĩnh 
TGĐ 01/6/1975 

Thạc sỹ Tài 

chính; Cử nhân 

Kinh tế 

18/8/2020 

2 
Lê Quang 

Trung 
PTGĐ 19/11/1970 

Tiến sỹ Kinh tế; 

Thạc sỹ Quản lý 

Kinh tế; Kỹ sư 

Điều khiển tàu 

biển 

15/12/2017 (chuyển 

chức danh Phó TGĐ 

của CTCP ngày 

08/02/2021; bổ 

nhiệm lại từ ngày 

15/12/2022) 

3 Phạm Anh Tuấn PTGĐ 24/02/1973 

Kỹ sư xây dựng 

công trình biển, 

dầu khí 

15/12/2017 (chuyển 

chức danh Phó TGĐ 

của CTCP ngày 

08/02/2021; bổ 

nhiệm lại từ ngày 

15/12/2022) 

4 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
PTGĐ 26/11/1969 

Thạc sỹ Kỹ thuật; 

Kỹ sư Khai thác 

Máy tàu biển 

01/11/2023 

V. Người phụ trách kế toán 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/miễn 

nhiệm 

Lê Duy Dương 19/02/1979 Cử nhân Kinh tế 

07/10/2022: Tiếp nhận bổ 

nhiệm là Trưởng Ban Tài 

chính Kế toán 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Lãnh đạo VIMC đã tham gia một số 

buổi Hội thảo qua hình thức trực tiếp/trực tuyến do các đơn vị tư vấn quốc 
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tế/trong nước tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị cũng 

như tham gia đứng lớp đào tạo nội bộ về quản trị trong Tổng công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của 

người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty 

1. Danh sách người có liên quan của VIMC: Phụ lục 02 (đính kèm Báo cáo). 

2. Giao dịch giữa VIMC với người có liên quan của VIMC, người liên quan của 

người nội bộ: Phụ lục 03 (đính kèm Báo cáo). 

Giao dịch giữa VIMC với cổ đông lớn, người nội bộ: Không phát sinh. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ VIMC, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do VIMC nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh. 

4. Giao dịch giữa VIMC với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa VIMC với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

TGĐ và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc (TGĐ) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính 

tại thời điểm lập Báo cáo): Phụ lục 04 (đính kèm Báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa VIMC với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (TGĐ) điều hành: Không phát sinh. 

4.3. Các giao dịch khác của VIMC (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người quản lý 

khác: Không phát sinh. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 05 

(đính kèm Báo cáo) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của VIMC: 

Không phát sinh. 
 

ơ 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát; 

- Tổng giám đốc; 

- Người PTQTCT; 

- Người được UQCBTT; 

-  Lưu: VT, TKTH, VP, L01.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Anh Sơn 
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Phụ lục số 01: Danh sách Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
(Đính kèm Báo cáo số  389 /BC-HHVN ngày  29 / 7 /2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

  

STT Số NQ/QĐ 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1  07/NQ-HHVN 08/01/2024 Chủ trương chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam (Vinabrigde) 

2  08/QĐ-HHVN 09/01/2024 

Ban hành “Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo 

phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-HHVN ngày 04/4/2022” và 

Văn bản hợp nhất “Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo phương thức tập trung” 

3  09/QĐ-HHVN 09/01/2024 
Ban hành Quy chế về quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư của Tổng 

công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

4  26/QĐ-HHVN 23/01/2024 
Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Vận tải 

biển Việt Nam (Giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031) 

5  30/NQ-HHVN 26/01/2024 
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam – CTCP 

6  31/NQ-HHVN 26/01/2024 
Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam - CTCP 

7  39/NQ-HHVN 02/02/2024 Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vận tải container VIMC 

8  40/QĐ-HHVN 02/02/2024 Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vận tải container VIMC 

9  56/NQ-HHVN 27/02/2024 
Chủ trương điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn để đảm bảo 

đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% vốn điều lệ 

10  64/NQ-HHVN 07/03/2024 
chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistic Cảng 

Sài Gòn 

11  65/NQ-HHVN 08/03/2024 
nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và 

Thuê tàu biển Việt Nam 

12  70/NQ-HHVN 13/03/2024 
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được 

kiểm toán 

13  75/QĐ-HHVN 18/03/2024 
Ban hành Kế hoạch xây dựng và ban hành các Quy phạm nội bộ của Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam năm 2024 

14  76/NQ-HHVN 20/03/2024 công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải container VIMC 

15  79/NQ-HHVN 20/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận 

tải biển Việt Nam 
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16  85/NQ-HHVN 22/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu 

tư Cảng Cái Lân 

17  90/NQ-HHVN 22/03/2024 Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép 

18  91/NQ-HHVN 22/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng 

Đà Nẵng 

19  94/NQ-HHVN 22/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng 

Nghệ Tĩnh 

20  98/NQ-HHVN 25/03/2024 
nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng 

Cần Thơ 

21  100/NQ-HHVN 26/03/2024 
nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Sài 

Gòn 

22  108/NQ-HHVN 27/03/2024 Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ 

23  113/NQ-HHVN 28/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận 

tải biển và Thương mại Phương Đông 

24  114/NQ-HHVN 28/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận 

tải biển và Hợp tác lao động quốc tế 

25  118/NQ-HHVN 30/03/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải Container 

VIMC năm 2024 

26  120/NQ-HHVN 01/4/2024 
các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dịch 

vụ vận tải và Thương mại 

27  127/NQ-HHVN 02/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Công trình Hàng hải 

28  132/NQ-HHVN 02/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu 

tư Cảng Cái Lân 

29  133/NQ-HHVN 02/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Vinalines Nha Trang 

30  138/QĐ-HHVN 03/4/2024 
Cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Đà 

Nẵng 

31  139/NQ-HHVN 03/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Cảng Cam Ranh 

32  140/NQ-HHVN 03/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

VIMC Logistics 
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33  157/NQ-HHVN 04/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 

34  158/NQ-HHVN 04/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Cảng Năm Căn 

35  159/NQ-HHVN 04/4/2024 
Chủ trương Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng mua bổ sung số lượng cổ phiếu cần thiết đảm bảo 

tỷ lệ chào bán thành công của Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng 

36  161/NQ-HHVN 04/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Hàng hải Đông Đô 

37  162/NQ-HHVN 05/4/2024 Chủ trương công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam 

38  163/NQ-HHVN 08/4/2024 Công tác cán bộ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam 

39  165/QĐ-HHVN 08/4/2024 
Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ, dự án mua, bán tàu biển của Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP 

40  166/NQ-HHVN 08/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát 

triển Hàng hải 

41  178/NQ-HHVN 10/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đại 

lý Hàng hải Việt Nam 

42  185/NQ-HHVN 10/4/2024 
Nội dung biểu quyết bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Vận tải biển Việt Nam 

43  194/QĐ-HHVN 11/4/2024 Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật Việt 

44  199/NQ-HHVN 12/4/2024 
Chủ trương Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đầu tư thiết bị và hợp tác khai thác phục vụ hoạt 

động khai thác tại bến Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước 

45  206/NQ-HHVN 12/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Cảng Hải Phòng 

46  217/NQ-HHVN 15/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Hàng hải Sài Gòn 

47  218/NQ-HHVN 15/4/2024 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

48  234/QĐ-HHVN 17/4/2024 
Đánh giá, xếp loại năm 2023 đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh 

nghiệp có vốn góp và Giám đốc các đơn vị HTPT 

49  235/NQ-HHVN 17/4/2024 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam - CTCP 

50  240/NQ-HHVN 22/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận 

tải biển Vinaship 
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51  241/NQ-HHVN 23/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐTV thường niên năm 2024 Công ty TNHH Khai thác 

Container Việt Nam 

52  243/QĐ-HHVN 24/4/2024 Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA 

53  244/NQ-HHVN 25/4/2024 
Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ - 

Tổng công ty 

54  245/NQ-HHVN 25/4/2024 
Quy hoạch cán bộ giữ chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên môn nghiệp vụ và 

tương đương thuộc Tổng công ty (Giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031) 

55  249/NQ-HHVN 25/4/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Cảng Khuyến Lương 

56  250/NQ-HHVN 25/4/2024 
Phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) của 

Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship 

57  253/NQ-HHVN 26/4/2024 Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

58  258/NQ-HHVN 26/4/2024 Ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP” 

59  259/NQ-HHVN 26/4/2024 
Ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP” 

60  264/NQ-HHVN 03/5/2024 
Chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu để thực hiện di 

chuyển 04 cần trục Tukan về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 

61  272/NQ-HHVN 07/5/2024 
Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng 

hải Việt Nam - CTCP 

62  275/QĐ-HHVN 07/5/2024 Ban hành Quy chế quản trị rủi ro của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

63  276/NQ-HHVN 09/5/2024 
Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật 

- Việt lần thứ 32 

64  283/NQ-HHVN 14/5/2024 
Phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Khai thác Container 

Việt Nam (Vinabrigde) 

65  285/QĐ-HHVN 15/5/2024 
Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Hải Phòng – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

- CTCP 

66  287/NQ-HHVN 16/5/2024 Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 

67  290/NQ-HHVN 20/5/2024 Chủ trương bán tàu Tây Sơn 1 và Tây Sơn 2 của Công ty vận tải biển VIMC 

68  299/NQ-HHVN 22/5/2024 Ngân sách năm 2024 của Công ty TNHH Liên doanh Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 

69  300/NQ-HHVN 22/5/2024 Rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty (Giai 
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đoạn 2021-2026 và 2026-2031) 

70  301/QĐ-HHVN 23/5/2024 
Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026-2031 

71  302/NQ-HHVN 23/5/2024 
Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 

Cảng VIMC Đình Vũ 

72  303/NQ-HHVN 24/5/2024 Công tác cán bộ của Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao 

73  305/NQ-HHVN 24/5/2024 
Chủ trương ký kết hợp đồng vay và thế chấp tài sản của Dự án đầu tư 02 cầu di động tại bến 

TS5 và 01 cẩu QCC tại bến TS4 Cảng Tiên Sa của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 

74  318/QĐ-HHVN 05/6/2024 

Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với chức danh 

Trưởng, Phó Trưởng Ban chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam 

75  320/NQ-HHVN 06/6/2024 
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (bất thường) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP 

76  323/NQ-HHVN 07/6/2024 

cập nhật Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP 

77  329/QĐ-HHVN 12/6/2024 
ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ của các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng 

Tổng công ty, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

78  330/QĐ-HHVN 12/6/2024 giá trị tài sản góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Vận tải container VIMC 

79  331/NQ-HHVN 12/6/2024 
Thông qua chính sách trợ cấp và hỗ trợ cho người lao động Cảng Sài Gòn khi thay đổi cơ cấu 

tổ chức, tổ chức lại lao động 

80  333/NQ-HHVN 13-06-2024 chủ trương đầu tư đệm va bọt khí tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép 

81  336/QĐ-HHVN 18-06-2024 
ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và lao động, tiền lương của Tổng công ty 

Hàng hải Việt Nam - CTCP đối với các Đơn vị phụ thuộc 

82  341/NQ-HHVN 20/6/2024 cho thuê cơ sở nhà số 11B Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

83  348/QĐ-HHVN 25/6/2024 Thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn 
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Phụ lục số 02: Danh sách người có liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
 (Đính kèm Báo cáo số  389 /BC-HHVN ngày 29 /  7  /2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

I Cá nhân 

1 Lê Anh Sơn  Chủ tịch 

HĐQT 
    13/8/2020  

Bầu 

TV 

HĐQT, 

Bầu 

CT 

HĐQT 

Người nội bộ 

2 
Nguyễn Cảnh 

Tĩnh 
 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

giám 

đốc 

    13/8/2020  

Bầu 

TV 

HĐQT, 

Bổ 

nhiệm 

TGĐ 

Người nội bộ 

3 
Nguyễn Đình 

Chung 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    13/8/2020  
Bầu 

TV 

HĐQT 

Người nội bộ 

4 
Đỗ Hùng 

Dương 
034c001500 

Thành 

viên 

HĐQT 

    13/8/2020  
Bầu 

TV 

HĐQT 

Người nội bộ 

5 Đỗ Tiến Đức  
Thành 

viên 

HĐQT 

    13/8/2020  
Bầu 

TV 

HĐQT 

Người nội bộ 



16 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

6 
Lương Đình 

Minh 
 

Trưởng 

BKS 
    13/8/2020  

Bầu 

TV 

BKS 

Người nội bộ 

7 
Phan Thị Nhị 

Hà 
 Kiểm 

soát viên 
    13/8/2020  

Bầu 

TV 

BKS 

Người nội bộ 

8 Phạm Cao Nhuệ  Kiểm 

soát viên  
    13/8/2020  

Bầu 

TV 

BKS 

Người nội bộ 

9 Lê Quang Trung  

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

    15/12/2017   
Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ 

10 Phạm Anh Tuấn  

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

    15/12/2017   
Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ 

11 
Nguyễn Ngọc 

Ánh 
 

Phó tổng 

giám 

đốc 

    01/11/2023  Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ 

12 
Nguyễn Thị 

Hiền 
 

Người 

phụ 

trách 

quản trị 

công ty 

    24/5/2021  Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

13 Trần Tuấn Hải  

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

    21/12/2020  
Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ 

II Tổ chức  

1 

Ủy ban Quản lý 

vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp 

  
Nghị quyết số 

09/NQ-CP 
03/02/2018  

Chính 

phủ 

Tầng 19, Tòa nhà Tập 

đoàn Điện lực, số 11 

Cửa Bắc, quận Ba 

Đình, thành phố Hà 

Nội 

   
Đại diện chủ 

sở hữu vốn 

nhà nước 

2 
Công ty cổ phần 

Cảng Sài Gòn  
  0300479714 01/10/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tp. HCM 

Số 3 Nguyễn Tất 

Thành, phưởng 13, 

quận 4, TP Hồ Chí 

Minh 

   Công ty con 

3 
Công ty cổ phần 

Cảng Hải Phòng 
  0200236845 01/2/2020 

Sở KH & 

ĐT TP. 

Hải 

Phòng 

Số 8A Đường Trần 

Phú, P. Máy Tơ, Q. 

Ngô Quyền, TP. Hải 

Phòng 

   Công ty con 

4 
Công ty cổ phần 

Cảng Đà Nẵng  
  0400101972 01/10/2015 

Sở KH & 

ĐT TP. 

Đà Nẵng 

26 Bạch Đằng, phường 

Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng    

   Công ty con 

5 
Công ty cổ phần 

Cảng Quy Nhơn 
  4100258793 01/7/2019 

Sở KHĐT 

Bình 

Định 

Số 02 đường Phan Chu 

Trinh, phường Hải 

Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

   Công ty con 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

6 
Công ty cổ phần 

Cảng Cam Ranh 
  4200272350 25/6/2015 

Sở 

KH&ĐT 

Khánh 

Hòa 

29 Nguyễn Trọng Kỷ, 

phường Cam Linh, TP 

Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa 

   Công ty con 

7 
Công ty cổ phần 

Cảng Nghệ Tĩnh  
  2900325068 19/6/2020 

Sở 

KH&ĐT 

tình Nghệ 

An 

Số 10, đường Trường 

Thi, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

   Công ty con 

8 
Công ty cổ phần 

Cảng Cần Thơ 
  1801319907 31/10/2013 

Sở 

KH&ĐT 

TP Cần 

Thơ 

KV Phú Thắng, 

Phường Tân Phú, Quận 

Cái Răng, TP Cần Thơ 

   Công ty con 

9 
Công ty cổ phần 

VIMC Đình Vũ 
  0201190939 14/3/2022 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Khu Kinh tế Đình Vũ, 

Cát Hải, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, TP 

Hải Phòng 

   Công ty con 

10 

Công ty TNHH 

1TV DVHH 

Hậu Giang 

  6300037629 22/6/2016 

Sở 

KH&ĐT 

tỉnh Hậu 

Giang 

Khu công nghiệp Sông 

Hậu - giai đoạn I, xã 

Đông Phú, huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang 

   Công ty con 

11 

Công ty TNHH 

Vận tải Hàng 

công nghệ cao  

  0100113800 20/10/2021 

Sở 

KH&ĐT 

TP. Hà 

Nội 

P.1502 Toà nhà Ocean 

Park số 1 Đào Duy 

Anh, quận Đống Đa, 

TP Hà Nội 

   Công ty con 

12 

Công ty Cổ 

phần Vận tải 

biển Việt Nam  

  0200106490 15/9/2021 

Sở 

KH&ĐT 

TP. Hải 

Số 215 Lạch Tray, 

Đằng Giang, Ngô 
   Công ty con 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

Phòng Quyền, Hải Phòng 

13 

Công ty Cổ 

phần Vận tải 

biển Vinaship  

  0200119965 4/7/2013 

Sở 

KH&ĐT 

TP. Hải 

Phòng 

Số 1 Hoàng Văn Thụ, 

phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, TP 

Hải Phòng  

   Công ty con 

14 

Công ty TNHH 

1TV Vận tải 

Biển Đông 

  0100113705 24/11/2011 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hà 

Nội 

Số 1 Thụy Khuê, quận 

Tây Hồ, TP Hà Nội  
   Công ty con 

15 

Công ty cổ phần 

Đại lý Hàng hải 

Việt Nam  

  0300437898 12/7/2021 

Sở 

KH&ĐT 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Tầng 5, Tòa nhà 

Petroland, số 12 Tân 

Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, TP. Hồ Chí 

Minh 

   Công ty con 

16 

Công ty cổ phần 

Phát triển Hàng 

hải  

  0200580975 9/7/2022 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Số 11 Võ Thị Sáu, 

phường Máy Tơ, quận 

Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

   Công ty con 

17 
Công ty cổ phần 

VIMC Logistics  
  0103018983 24/5/2021 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hà 

Nội 

Phòng 405 Tòa nhà 

Ocean Park, số 1 Đào 

Duy Anh, Phương Mai, 

Đống Đa, Hà Nội 

   Công ty con 

18 

Công ty TNHH 

khai thác 

Container Việt 

Nam  

  0200107511 18/5/2015 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Phòng 409 tòa nhà 

TTTM Thùy Dương, 

20A Lê Hồng Phong, 

Đông Khê, Ngô Quyền, 

   Công ty con 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 

tại công 

ty  

Giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

Hải Phòng 

19 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Cảng 

Cái Lân  

  5700688013 25/8/2017 

Sở 

KH&ĐT 

tỉnh 

Quảng 

Ninh 

Số 1, đường Cái Lân, 

phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

   Công ty con 

20 

Công ty cổ phần 

Vinalines Nha 

Trang 

  4201556242 24/4/2013 

Sở 

KH&ĐT 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

34 Trần Phú, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 
   Công ty con 
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Phụ lục số 03: Giao dịch của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và người có liên quan của Tổng công ty 
 (Đính kèm Báo cáo số 389/BC-HHVN ngày  29 / 7 /2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

Đơn vị tính: đồng 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

1 Công ty CP Cảng Sài Gòn Công ty con 

  

  

  

Số 3 Nguyễn Tất 

Thành, phường 13, 

quận 4, Tp HCM 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

5,175,615,236  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                   

521,438,721  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
              

13,523,091,795  
  

2 Công ty CP Cảng Hải Phòng Công ty con 

  

  

  

  

  

  

Số 8 Trần Phú, 

phường Máy Tơ, 

Tp Hải Phòng 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

1,158,304,000  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

136,350,058  
  

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
            

121,056,550,800  
  

30/06/2024   Trả tiền trước 
                   

191,827,400  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                     

72,018,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                   

653,131,560  
  

3 Công ty CP Cảng Đà Nẵng Công ty con 

  

  

  

  

  

26 Bạch Đằng, 

phường Thạch 

Thang, quận Hải 

Châu, thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam       

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

5,484,647,853  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                   

619,066,800  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
            

103,950,000,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
            

103,950,000,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

5,361,130,899  
  

4 Công ty CP Cảng Quy Nhơn Công ty con 

  

  

  

  

  

Số 02 đường Phan 

Chu Trinh, Phường 

Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

4,869,125,495  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                     

11,111,112  
  

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
              

36,374,714,400  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

4,398,133,797  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
              

36,701,544,180  
  

5 Công ty CP Cảng Cam Ranh Công ty con 
  

  

29 Nguyễn Trọng 

Kỷ,  phường Cam 

Linh, Tp.Cam Ranh 

, tỉnh Khánh Hòa 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Cổ tức được nhận     

30/06/2024   Công nợ phải thu 
              

12,810,751,466  
  

  Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh Công ty con 

  

  

  

Số 10 đường 

Trường Thi, thành 

phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An     

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

179,867,455  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                

6,584,263,200  
  

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
                

6,584,263,200  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

6 Công ty CP Cảng Cần Thơ Công ty con 

  

  

  

  

  

Số 2, KV Phú 

Thắng - Phường 

Tân Phú - Quận Cái 

Răng - Cần Thơ 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

3,185,486,954  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

377,284,535  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Lãi cho vay 

                   

666,667,018  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Công nợ phải thu 

              

42,505,281,255  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

1,936,799,574  
  

8 Công ty CP VIMC Đình Vũ Công ty con 

  

  

  

  

Khu kinh tế Đình 

Vũ, Cát Hải, 

phường Đông Hải 

2, quận Hải An, Tp 

Hải Phòng 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

2,519,176,164  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

2,903,989,155  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

6,340,320,006  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                   

199,390,470  
  

9 
Công ty TNHH MTV 

DVHH Hậu Giang 
Công ty con 

  

  

  

Xã Đông Phú - 

Châu Thành - Hậu 

Giang 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

1,762,040,932  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

272,496,558  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
              

15,644,887,158  
  



24 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

10 
Công ty TNHH Vận tải 

Hàng công nghệ cao 
Công ty con 

  

  

  

Tầng 15 tòa nhà 

Ocean Park, số 1 

Đào Duy Anh, 

Đống Đa, HN 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                   

147,925,215  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                     

58,416,540  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                   

402,728,834  
  

11 Công ty CP VTB Việt Nam Công ty con 

  

  

  

  

Số 215 Lạch Tray, 

phường Đằng 

Giang, quận Ngô 

Quyền, thành phố 

Hải Phòng, Việt 

Nam 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

            

122,129,391,211  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

1,040,716,666  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
            

131,886,828,986  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
              

21,808,758,806  
  

12 Công ty CP VTB Vinaship Công ty con   

Số 1 Hoàng Văn 

Thụ, phường Minh 

Khai, quận Hồng 

Bàng, Tp Hải 

Phòng  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                

6,062,100,000  
  

13 
Công ty TNHH MTV Vận 

tải Biển Đông 
Công ty con 

  

  

  

Số 1 Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, 

Thành phố Hà Nội 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

              

10,990,449,740  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

241,187,788  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
              

76,441,671,423  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

14 
Công ty CP Đại lý Hàng hải 

Việt Nam 
Công ty con 

  

Lầu 5, số 12 Tân 

Trào, phường Tân 

Phú, quận 7, Tp Hồ 

Chí Minh 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                   

726,351,251  
  

  

  

  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

1,178,705,580  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

2,869,756,668  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                          

862,553  
  

15 
Công ty CP Phát triển Hàng 

hải 
Công ty con 

  

  

  

  

  

Số 11 Võ Thị Sáu, 

phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, 

Tp Hải Phòng 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                   

234,242,838  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                     

21,631,162  
  

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
                

5,232,600,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                   

154,385,860  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                

5,294,700,000  
  

16 Công ty CP VIMC Logistics Công ty con 

  

  

  

Phòng 806, tầng 8 

tòa nhà Ocean 

Park, số 1 Đào Duy 

Anh, Đống Đa, HN 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

4,722,950,908  
  

    Cổ tức được nhận     

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                

5,274,415,542  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan 

với công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

17 
Công ty TNHH Khai thác 

container Việt Nam 
Công ty con 

  

  

  

  

Phòng 409 tòa nhà 

TTTM Thùy 

Dương, 20A Lê 

Hồng Phong, 

phường Đông Khê, 

quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                     

44,810,000  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                     

34,171,991  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                     

96,000,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả     

18 
Công ty CP Đầu tư Cảng 

Cái Lân 
Công ty con   

Số 1 đường Cái 

Lân, phường Bãi 

Cháy, Tp Hạ Long, 

Quảng Ninh 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Công nợ phải thu 

                   

823,841,637  
  

19 
Công ty CP Vinalines Nha 

Trang 
Công ty con 

  

  

Số 34 Trần Phú, 

phường Vĩnh 

Nguyên, Tp Nha 

Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                     

23,279,148  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
            

106,816,254,882  
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Phụ lục số 04: Giao dịch của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với đối tượng khác 
   (Đính kèm Báo cáo số 389/BC-HHVN ngày 29 /7/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

Đơn vị tính: đồng 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

1 Công ty CP Cảng Đà Nẵng 

- Ông Nguyễn 

Đình Chung – 

TV HĐQT 

VIMC, Chủ 

tịch HĐQT 

công ty 

- Ông Lương 

Đình Minh – 

Trưởng BKS 

VIMC, Trưởng 

ban KST công 

ty 

  

  

  

  

  

26 Bạch Đằng, 

phường Thạch 

Thang, quận Hải 

Châu, thành phố 

Đà Nẵng, Việt 

Nam       

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

5,484,647,853  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                   

619,066,800  
  

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
            

103,950,000,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
            

103,950,000,000  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

5,361,130,899  
  

 2 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh 

Phan Thị Nhị 

Hà – TV BKS 

VIMC, Trưởng 

BKS công ty 

  

  

  

Số 10 đường 

Trường Thi, 

thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An     

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

179,867,455  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                

6,584,263,200  
  

Quý 2/2024   Cổ tức được nhận 
                

6,584,263,200  
  

3 Công ty CP Cảng Cần Thơ 

Ông Lê Quang 

Trung – PTGĐ 

VIMC, Chủ 

tịch HĐQT 

công ty 

  

  

  

  

  

Số 2, KV Phú 

Thắng - Phường 

Tân Phú - Quận 

Cái Răng - Cần 

Thơ 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

3,185,486,954  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

377,284,535  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Lãi cho vay 

                   

666,667,018  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Công nợ phải thu 

              

42,505,281,255  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

1,936,799,574  
  

4 
Công ty TNHH MTV 

DVHH Hậu Giang 

Ông Phạm 

Anh Tuấn – 

PTGĐ VIMC, 

Chủ tịch 

HĐQT công ty 

  

  

  

Xã Đông Phú - 

Châu Thành - 

Hậu Giang 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                

1,762,040,932  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

272,496,558  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
              

15,644,887,158  
  

5 Công ty CP VTB Vinaship 

Ông Nguyễn 

Ngọc Ánh – 

PTGĐ VIMC, 

Chủ tịch công 

ty 

  

Số 1 Hoàng Văn 

Thụ, phường 

Minh Khai, 

quận Hồng 

Bàng, Tp Hải 

Phòng  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                

6,062,100,000  
  

6 
Công ty TNHH MTV Vận 

tải Biển Đông 

Ông Nguyễn 

Ngọc Ánh – 

PTGĐ VIMC, 

Chủ tịch công 

ty 

  

  

  

Số 1 Thụy 

Khuê, quận Tây 

Hồ, Thành phố 

Hà Nội 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

              

10,990,449,740  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

241,187,788  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
              

76,441,671,423  
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

 quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành)  

Nội dung, số lượng 
 Tổng giá trị giao 

dịch  

Ghi 

chú 

7 
Công ty CP Đại lý Hàng hải 

Việt Nam 

Ông Đỗ Tiến 

Đức – TV 

HĐQT VIMC, 

Chủ tịch công 

ty 

  

  

  

  

Lầu 5, số 12 Tân 

Trào, phường 

Tân Phú, quận 

7, Tp Hồ Chí 

Minh 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Bán hàng hóa, dịch vụ 

                   

726,351,251  
  

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                

1,178,705,580  
  

30/06/2024   Công nợ phải trả 
                

2,869,756,668  
  

30/06/2024   Công nợ phải thu 
                          

862,553  
  

8 
Công ty TNHH cảng quốc tế 

Cái Mép 

Ông Lê Quang 

Trung – PTGĐ 

VIMC, Chủ 

tịch HĐQT 

công ty 

 

Khu phố Tân 

Lộc, Phường 

Phước Hòa, Thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh 

BRVT 

6 tháng đầu 

năm 2024 
  Mua hàng hóa, dịch vụ 

                   

259,207,985  
 

30/06/2024   Phải trả 
                   

938,327,730  
 

30/06/2024   Phải thu 
                

1,694,986,366  
 

9 
Công ty TNHH cảng quốc tế 

SP.PSA 

Ông Lê Quang 

Trung – PTGĐ 

VIMC, Chủ 

tịch HĐQT 

công ty 

 

Đường số 3, 

KCN Phú Mỹ, 

thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Tân 

Thành, tỉnh 

BRVT 

30/06/2024   Nợ gốc vay 
            

125,002,350,000  
 

30/06/2024   Phải thu 
              

56,476,714,015  
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Phụ lục số 05: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
 (Đính kèm Báo cáo số 389/BC-HHVN ngày 29/ 7 /2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP) 

 

Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

1 Lê Anh Sơn  Chủ tịch 

HĐQT 
    1.700 0.00014%  

1.1 Lê Ngọc Hoàn       0 0% Bố đẻ 

1.2 Phạm Thị Bích Bài       0 0% Mẹ đẻ 

1.3 Nguyễn Đình Dừa       0 0% Bố vợ 

1.4 Nguyễn Thị Song       0 0% Mẹ vợ 

1.5 
Nguyễn Thị Thúy 

Hà 
      0 0% Vợ 

1.6 Lê Ngọc Minh       0 0% Con trai 

1.7 Lê Hà My     
 

 0 0% Con gái 

1.8 Lê Anh Tuấn     
 

 0 0% Anh trai 

1.9 Lê Thắng       0 0% Em trai 

1.10 Lê Thu Thủy       0 0% Chị dâu 

1.11 Dương Quỳnh Chi       0 0% Em dâu 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

1.12 

Ủy ban Quản lý 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp 

  09/NQ-CP 03/02/2018 Chính phủ 

Tầng 19, Tòa nhà Tập 

đoàn Điện lực, số 11 Cửa 

Bắc, Ba Đình, Hà Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

2 
Nguyễn Cảnh 

Tĩnh 
 

Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

giám đốc 

    2.700 0.00022%  

2.1 Nguyễn Cảnh Châu       0 0% Bố đẻ 

2.2 Trần Thị Nam       0 0% Mẹ đẻ 

2.3 Đỗ Phương Hồng       0 0% Vợ 

2.4 
Nguyễn Cảnh 

Hưng 
      0 0% Con trai 

2.5 
Nguyễn Hồng 

Dương 
      0 0% Con gái 

2.6 Nguyễn Thị Bình       0 0% Chị gái 

2.7 Nguyễn Thị Dung       0 0% Em gái 

2.8 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
      0 0% Em gái 

2.9 Hoàng Đức Tâm       0 0% Anh rể 

2.10 Nguyễn Văn Nam       0 0% Em rể 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

2.11 Phan Anh Dũng       0 0% Em rể 

2.12 Nguyễn Thị Hiệp       0 0% Mẹ vợ 

2.13 

Ủy ban Quản lý 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp 

  09/NQ-CP 03/02/2018 Chính phủ 

Tầng 19, Tòa nhà Tập 

đoàn Điện lực, số 11 Cửa 

Bắc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3 
Nguyễn Đình 

Chung 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

    1.000 0.00008%  

3.1 Nguyễn Thị Lựu       0 0% Mẹ đẻ 

3.2 Nguyễn Văn Bách       0 0% Bố vợ 

3.3 Lưu Thị Khiên       0 0% Mẹ vợ 

3.4 
Nguyễn Thị Bích 

Liên 
      0 0% Vợ 

3.5 Nguyễn Đình Tùng       0 0% Con trai 

3.6 
Đoàn Ngọc Mỹ 

Duyên 
      0 0% Con dâu 

3.7 Nguyễn Tùng Sơn       0 0% Con trai 

3.8 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
      0 0% Chị ruột 

3.9 Lê Văn Thanh       0 0% Anh rể 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

3.10 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
      0 0% Chị ruột 

3.11 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
      0 0% 

Em gái 

ruột 

3.12 Cao Văn Chiến       0 0% Em rể 

3.13 Nguyễn Kim Ngân       0 0% 
Em gái 

ruột 

3.14 

Ủy ban Quản lý 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp 

  09/NQ-CP 03/02/2018 Chính phủ 

Tầng 19, Tòa nhà Tập 

đoàn Điện lực, số 11 Cửa 

Bắc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

3.15 
Công ty CP Cảng 

Đà Nẵng 
  0400101972 07/5/2021 

Sở KHĐT TP Đà 

Nẵng 

26 Bạch Đằng, TP. Đà 

Nẵng 
0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan  

4 Đỗ Hùng Dương  

Thành 

viên 

HĐQT 

    2.400 0.00020%  

4.1 Đỗ Xuân Hữu       0 0% 
Bố đẻ 

 

4.2 Nguyễn Thị Lợi       0 0% Mẹ đẻ 

4.3 Nguyễn Văn Hoàn         
Bố vợ 

(đã mất) 

4.4 Vũ Thị Vinh       0 0% Mẹ vợ 

4.5 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
      0 0% Vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

4.6 Đỗ Duy Phương 105C299180      0 0% Con 

4.7 Đỗ Thúy Hà       0 0% Con 

4.8 Đỗ Thanh Hải       0 0% Em ruột 

4.9 Đỗ Thị Anh       0 0% Em ruột 

4.10 
Nguyến Thị Minh 

Khuyên 
      0 0% Em dâu 

4.11 

Ủy ban Quản lý 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp 

  09/NQ-CP 03/02/2018 Chính phủ 

Tầng 19, Tòa nhà Tập 

đoàn Điện lực, số 11 Cửa 

Bắc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

5 Đỗ Tiến Đức  
Thành 

viên 

HĐQT 

    0 0%  

5.1 Trương Thị Hương       0 0% Mẹ đẻ 

5.2 Trần Khánh Dư       0 0% Bố vợ 

5.3 Trịnh Minh Tâm       0 0% Mẹ vợ 

5.4 Trần Khánh Dung       0 0% Vợ 

5.5 Đỗ Quốc Bình       0 0% 

Con trai, 

(chưa có 

Giấy 

NSH) 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

5.6 Đỗ Thu Thủy       0 0% Chị ruột 

5.7 Nguyễn Văn Long       0 0% Anh rể 

5.8 Đỗ Thanh Tùng       0 0% Anh trai 

5.9 
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
      0 0% Chị dâu 

5.10 Đỗ Minh Ngọc       0 0% Chị ruột 

5.11 Trần Chiến Thắng       0 0% Anh rể 

5.12 Đỗ Tuyết Nga       0 0% Chị ruột 

5.13 

Ủy ban Quản lý 

vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp 

  09/NQ-CP 03/02/2018 Chính phủ 

Tầng 19, Tòa nhà Tập 

đoàn Điện lực, số 11 Cửa 

Bắc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

1.194.213.300 99.46904% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

5.14 

Công ty cổ phần 

Đại lý Hàng hải 

Việt Nam (Vosa) 

  0300437898 12/7/2021 
Sở KH&ĐT TP. 

Hồ Chí Minh 

Lầu 5, Tòa nhà Petroland, 

12 Tân Trào, phường Tân 

Phú, quận 7, TP HCM 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

6 Lương Đình Minh  
Trưởng 

BKS 
    2.000 0.00017%  

6.1 Nguyễn Thị Ca       0 0% Mẹ đẻ 

6.2 Phạm Quỳnh Trang       0 0% Vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

6.3 Lương Quỳnh Chi       0 0% Con 

6.4 
Lương Minh 

Hoàng 
      0 0% Con 

6.5 
Lương Ngọc 

Huyền 
      0 0% Chị ruột 

6.6 Lương Đình Thanh       0 0% Anh ruột 

6.7 Lương Đình Liên       0 0% Anh ruột 

6.8 Lương Ngọc Hoa       0 0% Chị ruột 

6.9 Đặng Thanh Quang       0 0% Anh rể 

6.10 Phan Thu Hương       0 0% Chị dâu 

6.11 Đào Thị Hồng Liên       0 0% Chị dâu 

6.12 Võ Văn Chương       0 0% 
Anh rể 

(đã mất) 

6.13 
Nguyễn Thị Xuân 

Hòa 
      0 0% Mẹ vợ 

6.14 
Công ty CP Cảng 

Đà Nẵng 
  0400101972 07/5/2021 

Sở KHĐT TP Đà 

Nẵng 

26 Bạch Đằng, TP. Đà 

Nẵng 
0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan  

7 Phan Thị Nhị Hà  Kiểm 

soát viên 
    1.200 0.000099%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

7.1 Trần Thị Mạn       0 0%  

7.2 
Phan Thị Bạch 

Liên 
      0 0%  

7.3 Phan Thành Sơn       0 0%  

7.4 Phan Thành Lâm       0 0%  

7.5 Cấn Đình Tài       0 0%  

7.6 Cấn Khánh Linh       0 0%  

7.7 Cấn Đình Khiêm       0 0%  

7.8 Lê Hữu Tuyên       0 0%  

7.9 Trần Thị Mỹ Ngọc       0 0%  

7.10 
Công ty CP Cảng 

Nghẽ Tĩnh 
  2900325068 19/6/2020 

Sở KH&ĐT tình 

Nghệ An 

Số 10, đường Trường 

Thi, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

7.11 
Công ty CP Vận tải 

container VIMC 
  0110710348 10/05/2024 

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

Tầng 7, tòa nhà Ocean 

Park, Số 1 Đào Duy Anh, 

Đống Đa, Hà Nội 

  

Tổ chức 

có liên 

quan 

8 Phạm Cao Nhuệ  Kiểm 

soát viên 
    0 0%  

8.1 Phạm Hoàng Đốc       0 0%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

8.2 Chu Thị Đông       0 0%  

8.3 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
      0 0%  

8.4 Phạm Quang Nghĩa       0 0% 
Con trai 

(còn nhỏ) 

8.5 
Phạm Thị Phương 

Thảo 
      0 0% 

Con gái 

(còn nhỏ) 

8.6 Phạm Đức Thắng       0 0%  

8.7 
Huỳnh Thị Thùy 

Linh 
      0 0%  

8.8 Phạm Thu Hương       0 0%  

8.9 
Công ty cổ phần 

Cảng Năm Căn 
  2000480455 19/3/2019 

Sở KH&ĐT tỉnh 

Cà Mau 

Khóm Hàng Vịnh, thị 

trấn Năm Căn, huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

8.10 
Công ty CP Cảng 

VIMC Đình Vũ 
  0201190939 03/8/2011 

Sở KH&ĐT TP. 

Hải Phòng 

Số 282 Đà Nẵng, phường 

Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, Tp. Hải Phòng 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

9 Lê Quang Trung  

Phó 

Tổng 

giám đốc 

    5.900 0.00049%  

9.1 Nguyễn Thị Thu       0 0% Mẹ đẻ 

9.2 Lê Quang Lân       0 0% Em trai 

9.3 Đoàn Hoàng Lam       0 0% Em dâu 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

9.4 Đinh Duy Hòa       0 0% Bố vợ 

9.5 Trần Thị Hòa Bình       0 0% Mẹ vợ 

9.6 
Đinh Thị Lê 

Hương 
      0 0% Vợ 

9.7 
Lê Thu Thảo 

Nguyên 
      0 0% 

Con 

(chưa có 

Giấy 

NSH) 

9.8 Lê Quang Dũng       0 0% 

Con 

(chưa có 

Giấy 

NSH 

9.9 
Công ty CP Cảng 

Cần Thơ 
  1801319907 24/4/2023 

Sở KH&ĐT TP. 

Cần Thơ 

KV Phú Thắng, Phường 

Tân Phú, Quận Cái Răng, 

TP Cần Thơ 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

9.10 

Công ty TNHH 

Cảng Quốc tế SP-

PSA 

  3500774906 12/6/2018 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Quảng Ninh 

Đường liên cảng Cái Mép 

- Thị Vải, Phường Phú 

Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

9.11 

Công ty TNHH 

Cảng quốc tế Cái 

Mép (CMIT) 

  3500779608 21/07/2024 

Sở KH&ĐT tỉnh 

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Khu phố Tân Lộc, 

Phường Phước Hòa, Thị 

xã Phú Mỹ, Tình Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Việt Nam 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

10 Phạm Anh Tuấn  
Phó 

Tổng 

giám đốc 

    7.000 0.00058%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

10.1 Phạm Huy Trà       0 0% Bố đẻ 

10.2 Mai Thị Hồng Vân       0 0% Mẹ đẻ 

10.3 Phạm Thúy Nga       0 0% Em gái 

10.4 

Ngô Anh Chiến 

(tức Ngô Tuấn 

Anh) 

      0 0% Em rể 

10.5 Phạm Thị Thu Hiền       0 0% Em gái 

10.6 Dương Quang Lộc       0 0% Bố vợ 

10.7 Nguyễn Thị Nhuần       0 0% Mẹ vợ 

10.8 Dương Tuyết Mai       0 0% Vợ 

10.9 Phạm Thục Uyên       0 0% Con ruột 

10.10 Phạm Gia Hưng       0 0% Con ruột 

10.11 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Hàng hải Hậu 

Giang 

  6300037629 22/6/2016 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Hậu Giang 

KCN Sông Hâu, Đông 

Phú, Châu Thành, Hậu 

Giang 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

11 Nguyễn Ngọc Ánh  
Phó tổng 

giám đốc 
    2400 0.00020%  
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

11.1 Nguyễn Văn Su       0 0% Bố đẻ 

11.2 Giang Thị Hái       0 0% Mẹ đẻ 

11.3 Đinh Văn Tuyến       0 0% Bố vợ 

11.4 Nguyễn Thị Vân       0 0% Mẹ vợ 

11.5 Đinh Thị Thu Hằng       0 0% Vợ 

11.6 Nguyễn Hồng Phúc       0 0% Con 

11.7 
Nguyễn Khánh 

Linh 
      0 0% Con 

11.8 Đinh Quốc Vương       0 0% Anh vợ 

11.9 Đinh Quốc Anh       0 0% Anh vợ 

11.10 

Công ty TNHH 

MTV Vận tải Biển 

Đông 

  0100113705 24/11/2011 
Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

Số 1 Thụy Khuê, quận 

Tây Hồ, TP Hà Nội  
0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

11.11 
Công ty CP VTB 

Vinaship 
  0200119965 4/7/2013 

Sở KH&ĐT TP. 

Hải Phòng 

Số 1 Hoàng Văn Thụ, 

phường Minh Khai, 

quận Hồng Bàng, TP 

Hải Phòng  

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

11.12 
Công ty CP Vận tải 

container VIMC 
  0110710348 10/05/2024 

Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

Tầng 7, tòa nhà Ocean 

Park, Số 1 Đào Duy Anh, 

Đống Đa, Hà Nội 

  Tổ chức 

có liên 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

quan 

12 Nguyễn Thị Hiền  

 Người 

phụ 

trách 

quản trị 

công ty 

    0 0%  

12.1 Lê Phan Linh  

Chủ tịch 

Công 

đoàn 

TCT 

    2.400 0.00020% Chồng 

12.2 Lê Huy Hoàng       0 0% Con trai 

12.3 Trương Thùy Mai       0 0% Con dâu 

12.4 
Nguyễn Xuân 

Quang 
      0 0% 

Bố đẻ (đã 

mất) 

12.5 Nguyễn Thị Thanh       0 0% Mẹ đẻ 

12.6 Nguyễn Thị Thu       0 0% Chị gái 

12.7 Hoàng Cao Hỏa       0 0% Anh rể 

12.8 Nguyễn Anh Tuấn       0 0% Em trai 

12.9 
Đỗ Thị Hồng 

Thanh 
      0 0% Em dâu 



43 
 

Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

12.10 Nguyễn Thị Dung       0 0% Em gái 

12.11 
Nguyễn Trọng 

Tuân 
      0 0% Em rể 

12.12 
Nguyễn Đức 

Cường 
      0 0% Em trai 

12.13 
Phạm Thị Hồng 

Nhung 
      0 0% Em dâu 

12.14 Lê Phấn Hợp       0 0% Bố chồng 

12.15 Vũ Thị Luận       0 0% 
Mẹ 

chồng 

13 Trần Tuấn Hải  

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

    2.000 0.00016%  

13.1 Trần Văn Vang         
Bố đẻ (đã 

mất) 

13.2 Dương Thu An       0 0% Mẹ đẻ 

13.3 Tô Văn Trạch       0 0% Bố vợ 

13.4 Kim Thị Tần       0 0% 
Mẹ vợ 

(đã mất) 

13.5 Tô Thị Trà My       0 0% Vợ 

13.6 Trần Gia Huy       0 0% Con đẻ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại            

công ty  

CMND/Hộ chiếu 

Địa chỉ liên hệ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Số NSH Ngày cấp  Nơi cấp 

13.7 Trần Gia Minh       0 0% Con đẻ 

13.8 Trần Việt Hà       0 0% Em ruột 

13.9 
Huỳnh Lê Quỳnh 

Như 
      0 0% Em dâu 

13.10 

Công ty CP Đại lý 

hàng hải Việt Nam 

(Vosa) 

  0300437898 12/7/2021 
Sở KH&ĐT TP. 

Hồ Chí Minh 

Lầu 5, Số 12 Tân Trào, P. 

Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí 

Minh 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 

13.11 
Công ty CP Cảng 

Cần Thơ 
  1801319907 24/4/2023 

Sở KH&ĐT TP. 

Cần Thơ 

KV Phú Thắng, Phường 

Tân Phú, Quận Cái Răng, 

TP Cần Thơ 

0 0% 

Tổ chức 

có liên 

quan 
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